
KẾ HOẠCH KHỐI MẦM 

TUẦN 1 THÁNG 1 

 Từ ngày 06 – 10/01/2025 

 

NỘI DUNG 

 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

 

- Trò chuyện về các loại quả, công dụng và chất dinh dưỡng của các loại. 

- Giáo dục bé nói lời cảm ơn, xin lỗi. 

 

Thể dục 

sáng 

 

- Đi các kiểu chân 

- BTPTC 

 

 

Hoạt động 

học: 
 

Nội dung 1 

 

PT NHẬN THỨC 

 

 

KHÁM PHÁ CÁC LOẠI 

QUẢ 

 

PT THẨM MỸ 

ÂM NHẠC 

 

VĐTN : BÀI 

HÁT “QUẢ”  

 

 

PT NHẬN THỨC 

 

 

KÍCH THƯỚC 

TO- NHỎ  

 

PT THẨM MỸ 

TẠO HÌNH: 

 

NẶN QUẢ TÁO  

 

PT THỂ CHẤT 

 

 

BÒ THEO ĐƯỜNG 

ZÍCH ZẮC 

 

 

Nội dung 2 

 

THỰC HIỆN BÀI TẬP 

TOÁN: 

 

LÀM BÀI TẬP TOÁN 

(SGK /18) 

 

THỰC HIỆN BÀI 

TẬP TẠO HÌNH: 

 

DÁN QUAI DÉP 

 

THỰC HIỆN BÀI 

TẬP KH VÀ XH: 

 

CÁC LOẠI QUẢ 

(SGK/16)    

 

PT NHẬN THỨC 

 

 

TÌM HIỂU VỀ QUẢ 

DƯA HẤU 

 

PT NGÔN NGỮ 

KỂ CHUYỆN:  

 

CỦ CẢI TRẮNG 



 

 

Chơi góc 

 

- Góc phân vai: chuẩn bị đồ dùng bán hàng, các loại rau, củ, quả, bánh. 

- Góc xây dựng: các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây xanh. Tận dụng các 

NVL mở như thùng cattoong, lon sữa làm nhà. 

- Góc học tập: nhận biết phân biệt to- nhỏ, dài - ngắn, bé chơi với số. 

- Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc tạo 

hình (trẻ biết chơi với đất nặn như lăn tròn, lăn dài,ấn bẹp tạo hình các loại hoa quả……) 

- Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát vận động theo nhạc 

bài hát: quả, lý cây xanh…. 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

 

- Quan sát thiên nhiên:  

quan sát thời tiết hôm nay 

 

- Chơi các trò chơi dân 

gian: bòn bon socola 

 

- Chơi trò chơi vận động:  

bật liên tục về phái trước 

lấy bóng vào rổ.  

- Chơi các trò chơi trong 

sân trường: đọc truyện góc 

đọc sách sân trường. 

 

- Quan sát xã hội: 

quan sát đồ chơi 

sân trường. 

- Chơi 1 số trò chơi 

dân gian: mèo bắt 

chuột, bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi trò chơi vận 

động: ném vòng, 

bóng tròn to 

 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời: cầu 

 

- Quan sát thiên 

nhiên: Quan sát cây 

mận 

- Chơi các trò chơi 

dân gian: Lộn cầu 

vồng, kéo co 

- Chơi trò chơi vận 

động:  bật liên tục 

qua vòng, đi thăng 

bằng trên đường 

thẳng.  

 

 

- Quan sát thiên nhiên: 

Quan sát hoa vườn 

trường. 

- Trò chơi dân gian: 

mèo bắt chuột, nhảy bao 

bố. 

- Chơi trò chơi vận 

động: chuyền bóng qua 

đầu. 

 

 

 

- Quan sát xã hội: 

góc đọc sách của 

trường. 

- Trò chơi vận động: 

chuyền bóng qua 

chân, tung bắt bóng.  

- Chơi trò chơi vận 

động: ném túi cát, 

bóng tròn to 

 

 

- Chơi tự do: Cầu 

tuột, bập bênh, xích 

đu,... 



tuột, đu dây, leo 

thang... 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường: 

cầu tuột, leo bậc 

thang, xích đu. 

 

- Chơi các trò chơi trong 

sân trường: đọc truyện 

góc đọc sách sân 

trường. 

 

 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

 

- Củng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách. 

- Trẻ tự xúc ăn, nói chuyện vừa đủ nghe khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Trẻ biết tự thay quần áo. 

- Giáo dục trẻ cách vào giường ngay ngắn. 

- Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ. 

 

Sinh hoạt 

chiều 

  

Trò chuyện với trẻ về các 

loại quả, công dụng và 

dinh dưỡng của quả 

 

 

Trò chuyện, đọc 

thơ “ bắp cải 

xang”, hát “ quả ” 

 

 

Bé làm bài tập toán 

tư duy 

 
Đọc bài “ vè trái cây ”, 

đọc thơ “bắp cải xanh”, 

hát “ Quả” 

 

Xem kể chuyện, kỹ 

năng sống “lẽ phép 

với người lớn” 

 

 


